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Ngày 18 tháng 7 nă     9 tại tr  s  T à án nh n   n t nh Na   ịnh   t 

 ử ph c thẩ  c ng  hai v  án th  l  số 25/2019/TLPT-DS ngày 17 tháng 5 nă  

   9 về tranh chấp đòi lại tài sản. 

D   ản án   n sự sơ thẩ  số 01/2019/DS-ST ngày 29 tháng 3 nă     9 của 

Tòa án nhân dân huyện Na  Trực  t nh Na   ịnh  ị  háng cá    

The  Quyết định đ a v  án ra   t  ử ph c thẩ  số 91/   9/Q XXPT-DS 

ngày 15 tháng 7 nă     9 gi a các đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Chị Ca  Thị G, sinh nă  1971; địa ch : Thôn T A, xã N, 

huyện N  t nh Na   ịnh. 

- Bị đơn: Chị Phạ  Thị H, sinh nă  1969; địa ch : Tổ   n phố số 9  thị trấn 

N  huyện N  t nh Na   ịnh    

- Người kháng  áo: Bị đơn: Chị Phạ  Thị H. 

Tại phiên tòa ph c thẩ : Chị G, chị H có  ặt   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

The  đơn  h i  iện ngày đề ngày 17-01-2019 và quá trình tố t ng tại Tòa 

án nguyên đơn là chị Ca  Thị G trình bày:  

Chị và chị Phạ  Thị H là  ạn  è cùng  ã và cũng là  ạn là  ăn  Do nhu 

cầu cần tiền  u n  án  tháng 9 nă     4 (   lịch) chị H hỏi vay tiền và chị ch  

vay hai lần với tổng số tiền là 3          đồng  Hai  ên thỏa thuận  ằng  iệng 
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thời hạn thanh t án từ 7-   ngày; lãi suất là      đồng/         đồng/1 ngày. 

Sau đó, chị H ch  trả đ ợc  0.000.000đồng  Vì vậy  ngày 3 -9-2014    lịch 

(tháng 9 nhuận) chị yêu cầu chị H trả số tiền còn thiếu  nên chị H đã tự viết và 

   và  “giấy   ợn tiền” vay chị số tiền là  8         đồng.  

 ến nay  chị H đã trả gốc là 5        đồng  ằng chuyển  h ản từ tài 

 h ản chị H đến tài  h ản của cháu chị  Chị đã nhận số tiền này  Ng ài ra, chị H 

trả đ ợc hai tháng lãi là tháng    và tháng    nă     4    lịch với tổng  h ảng 

 6 triệu đồng  D  thời gian đã l u chị  h ng nhớ rõ  Từ đó ch  đến nay, chị đòi 

nhiều lần nh ng chị H kh ng trả  ất  ỳ  h ản nà   Chị đề nghị Tòa án  uộc chị 

H trả ch  chị nợ gốc là  75        đồng  lãi suất the  thỏa thuận    hết thời 

hiệu chị  h ng yêu cầu chị H phải thanh t án  

Tại  ản tự  hai ngày   -01-2019 và quá trình tố t ng tại Tòa án  ị đơn là 

chị Phạ  Thị H trình bày:  

Chị và chị Ca  Thị G là  ạn  è nh  chị G trình bày. Và  cuối nă        

chị  ắt đầu vay tiền của chị G nhiều lần  hác nhau       ài từ đó ch  đến cuối 

nă     4 để là  ăn  D  vay nhiều lần nên  h ng nhớ c  thể  ỗi lần vay  a  

nhiêu  Gi a chị và chị G có thỏa thuận  ức lãi suất là từ 3   đồng đến 

5.000đồng/1triệu/ ột ngày; có l c lãi suất là       đồng/ triệu/ ột ngày thời 

hạn thanh t án lãi cứ 5 ngày  ột lần  Kh ng có thời hạn thanh t án số tiền vay  

Việc vay   ợn l c thì viết và  tờ giấy   hi viết và  tờ lịch để nhớ ngày; thỏa 

thuận lãi  ằng  iệng  Khi trả lãi chị G  h ng viết giấy ch  chị  Ngày 30-09-

2014    lịch chị viết giấy   ợn tiền của chị G là  8          đồng, nh ng do 

 ị chị G  p viết đồng thời  ng Th ng có gọi điện đe  ọa nên chị phải viết “Giấy 

  ợn tiền”  Thực chất đó là số tiền cả vốn lẫn lãi  à chị vay của chị G, không 

ai  iết và là  chứng việc chị  ị  p viết “Giấy   ợn tiền”  Sau đó, đến Tết    

lịch nă     4  chị đã trả ch  chị G nhiều lần với số tiền hơn            đồng  

Hiện nay chị ch  còn nợ chị G  h ảng hơn 5         đồng  Khi trả tiền chị G 

 h ng    nhận hay viết văn  ản  ác nhận số tiền chị đã trả  Chị  h ng có tài 

liệu  chứng cứ chứng  inh việc trả tiền ch  chị G và không ai biết  h ng ai 

chứng  iến vì chị e  tin t  ng nhau,  hi trả chị ch  nói  ằng  iệng  Chị ch  còn 

nợ chị G số tiền hơn 50.000.000đồng chị  h ng nhất trí trả tiền nh  yêu cầu 

 h i  iện của chị G. 

Tại  ản án   n sự sơ thẩ  số 01/2019/DS-ST ngày 29 tháng 3 nă     9 của 

Tòa án huyện Na  Trực  t nh Na   ịnh quyết định  Căn cứ  iều 3 5   iều 

4 7   iều 47    iều 474   iều 477 Bộ luật D n sự nă     5; Nghị quyết số: 

3 6/   6/UBTVQH 4 ngày 3 /  /   6 của Ủy  an th ờng v  Quốc hội  hóa 

 4 quy định về  ức thu   iễn  giả   thu  nộp  quản l  và sử   ng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của chị Ca  Thị G  Buộc chị Phạ  Thị H có 

nghĩa v  trả nợ ch  chị Ca  Thị G số tiền  63 8      đồng  Ng ài ra   ản án sơ 
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thẩ  còn tuyên án phí  quyền  háng cá  của các đ ơng sự  lãi suất chậ  trả    

ng ời phải thi hành án chậ  thi hành án   iện pháp thi hành án và thời hiệu thi 

hành án.  

Ngày 10-4-   9 chị Phạ  Thị H có đơn  háng cá  với nội  ung: Chị  iện 

ng ợc lại chị G về tội đã lừa đả  cấu  ết với  ng Phạ  Văn Tvà  ã hội đen ch  

vay tín   ng đen với lãi suất ca   còn  ùng  ã hội đen đe  ọa đốt nhà chị tại 

cổng ngõ và  l c   giờ đê   Dùng  ã hội đen để  p chị viết giấy    nợ  8  triệu 

đồng  Tài liệu tr ng đơn  h i  iện sai lệch có  ấu hiệu  ịa đặt  lời  hai lắt l   

 à cơ quan có thẩ  quyền  h ng truy cứu trách nhiệ  hình sự  

Ngày 12-4-2019 chị H  háng cá  yêu cầu cấp ph c thẩ  ch nh sửa nội 

 ung  ản án   /   9 đ a nh ng tình tiết chứng cứ là  rõ tổ chức tín   ng đen 

gi a  ng Th ng và chị G  Kh ng có  inh   anh cầ  đồ   h ng có pháp l  và 

thủ t c vay vốn  

Tại phiên tòa ph c thẩ : Chị H trình bày  háng cá  đề nghị Hội đồng   t 

 ử giải quyết nh ng vấn đề sau đ y: Ông Phạ  Văn T đã đ a  ã hội đen đến đốt 

nhà, đốt cháy   cổng nhà chị  chị G nhiều lần đ a  ã hội đen đến nhà để  p chị 

viết giấy vay nợ  Giấy vay nợ  8  triệu đồng    chị viết nh ng  ị  p viết  Lãi 

suất chị đã trả ch  chị G  h ảng   tỷ đồng từ cuối nă       đến nă     4   

Chị G gi  nguyên đơn  h i  iện và trình bày không nhất trí với yêu cầu 

 háng cá  của chị H đề nghị Hội đồng   t  ử gi  nguyên án sơ thẩ   

Kiể  sát viên - Viện  iể  sát t nh Na   ịnh phát  iểu    iến: Quá trình 

giải quyết v  án tại cấp ph c thẩ   Thẩ  phán và Hội đồng   t  ử đã tu n the  

các quy định Bộ luật tố t ng   n sự  Các đ ơng sự chấp hành đ ng các quy định 

pháp luật tố t ng   n sự  quyền lợi của các đ ơng sự đ ợc  ả  đả   Về đ ờng 

lối giải quyết v  án   h ng có căn cứ chấp nhận  háng cá  của chị H đề nghị 

Hội đồng   t  ử  áp   ng  h ản    iều 3 8 BLTTDS gi  nguyên án sơ thẩ   

Án phí giải quyết the  quy định của pháp luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu  chứng cứ có tr ng hồ sơ v  án đ ợc  e  

  t tại phiên t à  căn cứ và   ết quả tranh luận tại phiên t à  Hội đồng   t  ử   t  

thấy:  

[1] X t  háng cá  về việc đ a  ã hội đen đến đốt nhà và đốt   cổng nhà chị 

H: X t thấy  tại phiên tòa chị H trình  ày và   h ảng   giờ sáng ngày  8-5-2015 

thấy có lửa đốt cháy   ngõ, gia đình chạy ra  e  có hai thanh niên   ngõ chạy 

đi  chị  h ng  iết họ, tên và địa ch  hai thanh này  Chị G trình  ày chị  h ng 

 iết việc đốt lửa   ngõ nhà chị H, còn chị quan hệ với ông Phạ  Văn T ch  là 

quan hệ tr ng  ã hội  Nh  vậy  chị H ch  rằng có việc đốt lửa cháy   ngõ nhà 

chị nh ng chị H không  iết họ  tên và địa ch  của ng ời đốt  còn chị G trình bày 

 h ng  iết việc đốt ngõ  quan hệ gi a ông Thông và chị G là quan hệ tr ng  ã 

hội  nên  h ng có căn cứ chấp nhận  háng cá  này của chị H. 
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[2] X t  háng cá  về việc chị G nhiều lần đ a  ã hội đen đến nhà chị H để 

ép chị H viết giấy   ợn tiền  8  triệu đồng  X t thấy  tại phiên tòa chị H trình 

 ày chị là ng ời viết giấy   ợn tiền với số tiền là  8  triệu đồng ngày 3 -9-

2014 âm nh ng  ị  p viết và số tiền  8  triệu đồng  a  gồ  cả gốc, lãi của 

nh ng lần vay tr ớc  nh ng chị H  h ng có tài liệu, chứng cứ chứng  inh chị  ị 

 p viết giấy   ợn tiền  8  triệu đồng và cũng  h ng có tài liệu, chứng cứ chứng 

 inh  8  triệu đồng  a  gồ  cả gốc và lãi. Còn chị G trình  ày chị ch  chị H 

vay 3   triệu đồng, chị H đã trả    triệu đồng còn nợ  8  triệu đồng  chị  h ng 

nhất trí với lời trình  ày của chị H  Vì vậy   h ng có căn cứ chấp nhận kháng 

cáo này của chị G. 

 [3] Xét kháng cáo chị G đã trả cho chị H   tỷ đồng tiền lãi từ cuối nă  

     đến nă     4 đề nghị Hội đồng  e    t trừ và  tiền gốc  X t thấy  chị H 

trình  ày đã trả ch  chị G    tỷ tiền lãi từ cuối nă       đến nă     4 nh ng 

chị H  h ng  uất trình đ ợc  ất  ỳ tài liệu, chứng cứ, chứng  inh ch  việc đã 

thanh t án liền lãi ch  chị G    tỷ đồng  còn chị G  h ng thừa nhận chị H đã trả 

lãi    tỷ đồng  à chị G ch  thừa nhận đã nhận lãi của chị H là  6 8      đồng, 

cấp sơ thẩ  đã tính lại lãi suất, số tiền lãi v ợt quá the  quy định của pháp luật 

đã đ ợc trừ và  nợ gốc  D  vậy   h ng có căn cứ chấp nhận  háng cá  của chị 

H đã trả chị G    tỷ đồng   

[4] D  gi  nguyên án sơ thẩ  nên chị H phải nộp án phí   n sự ph c thẩ   

[5] Các quyết định  hác của  ản án sơ thẩ   h ng có  háng cá    háng 

nghị đã có hiệu lực  ể từ ngày hết thời hạn  háng cá    háng nghị cấp ph c 

thẩ   h ng  e    t giải quyết  

Vì các lẽ trên   

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ  h ản    iều 3 8 Bộ luật tố t ng   n sự   iều 47    iều 474   iều 
477 Bộ luật D n sự nă     5; Nghị quyết số 3 6/   6/UBTVQH 4 ngày 3  

tháng    nă     6 của Ủy  an th ờng v  Quốc hội quy định về  ức thu   iễn  

giả   thu nộp  quản l  và sử   ng án phí và lệ phí Tòa án  

1. Kh ng chấp nhận  háng cá  của chị Phạ  Thị H và gi  nguyên  ản án 

sơ thẩ   

2. Chấp nhận yêu cầu  h i  iện của chị Ca  Thị G.  

Buộc chị Phạ  Thị H phải có nghĩa v  trả nợ ch  chị Ca  Thị G số tiền 

 63 8       đồng   

3. Án phí   n sự ph c thẩ : Chị H phải nộp là 3      đ nh ng đ ợc đối 

trừ với số tiền tạ  ứng án phí   n sự ph c thẩ  chị H đã nộp là 3      đ tại 

 iên lai số       4 ngày  6-4-   9 của Chi c c thi hành án   n sự huyện Na  

Trực  Chị H đã nộp đủ án phí   n sự ph c thẩ    

4. Án phí   n sự sơ thẩ : Chị Phạ  Thị H phải nộp 3       đồng  Chị 

Ca  Thị G  h ng phải nộp hoàn lại cho chị G số tiền tạ  ứng án phí   n sự sơ 
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thẩ  đã nộp là 3       đồng tại Chi c c thi hành án   n sự huyện Na  Trực 

theo biên lai thu số      73 ngày   -01-2019.  

Kể từ ngày  ản án  quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các tr ờng 

hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) h ặc  ể 

từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ng ời đ ợc thi hành án (đối với các 

 h ản tiền phải trả ch  ng ời đ ợc thi hành án) ch  đến  hi thi hành án xong, 

tất cả các  h ản tiền  hàng tháng  ên phải thi hành án còn phải chịu  h ản tiền 

lãi của số tiền còn phải thi hành án the   ức lãi suất quy định tại  h ản    iều 

468 Bộ luật D n sự nă     5. 

Tr ng tr ờng hợp  ản án đ ợc thi hành the  quy định tại  iều   Luật thi 

hành án   n sự thì ng ời đ ợc thi hành án   n sự  ng ời phải thi hành án   n sự 

có quyền th ả thuận thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành 

án h ặc  ị c ỡng chế thi hành án the  quy định tại các  iều 6  7 và 9 Luật Thi 

hành án   n sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện the  quy định tại  iều 3  

Luật thi hành án   n sự  

Bản án ph c thẩ  có hiệu lực thi hành  ể từ ngày tuyên án  

Nơ    ậ   
- Các đ ơng sự; 

- VKSND t nh Na   ịnh; 

- TAND huyện Na  Trực; 

- Chi c c THADS huyện Na  Trực;  

- Hồ sơ v  án; 

- L u VT  

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Thu 
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Nguyễn Tiến Dũng              Lại Văn Tùng 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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